
Đơn vị: TTYT TX Hoài Nhơn

Mã QHNS: 1047707
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17=(14+15+1

6)
18 19 20 21 22 23 24 25 26 D

1 Trần Quang Hải V.08.01.02 5,42 0,4 0,2 60% 3,49 9,51 17.121.600 16.364 1.833.300 838.080 314.280 157.140 104.760 104.760 209.520 16.005.256 Th 1 ngày 

2 Nguyễn Tam Hùng V.08.03.07 4,06 0,2 14% 0,57 60% 2,78 7,61 13.689.792 16.364 1.457.946 666.490 249.934 124.967 83.311 83.311 166.622 12.798.660 P 1 ngày 

3 Trần Văn Bé V.08.03.07 4,06 8% 0,32 40% 1,75 6,14 11.049.696 1.381.212 631.411 236.779 118.390 78.926 78.926 157.853 10.220.969

4 Phạm Văn Khương V.08.01.03 4,65 40% 1,86 6,51 11.718.000 1.464.750 669.600 251.100 125.550 83.700 83.700 167.400 10.839.150

5 Nguyễn Thị Tuyết Lan V.08.04.10 3,66 40% 1,46 5,12 9.223.200 1.152.900 527.040 197.640 98.820 65.880 65.880 131.760 8.531.460

6 Võ Văn Minh V.08.04.10 3,99 0,2 60% 2,39 6,58 11.851.200 1.256.850 574.560 215.460 107.730 71.820 71.820 143.640 11.097.090

7 Lâm Thị Thiệt V.08.05.13 3,65 0,2 60% 2,19 6,04 10.872.000 32.727 1.149.750 525.600 197.100 98.550 65.700 65.700 131.400 10.149.423 P 2 ngày

8 Nguyễn Thị Hương V.05.02.08 3,26 3,26 5.868.000 1.026.900 469.440 176.040 88.020 58.680 58.680 117.360 5.251.860

9 Huỳnh Thị Bông V.08.03.07 2,66 0,2 60% 1,60 4,46 8.020.800 40.909 837.900 383.040 143.640 71.820 47.880 47.880 95.760 7.477.151
Th 0,5 ngày, 

P 2 ngày 

10 Nguyễn Thanh Hậu V.08.04.10 2,67 0,2 60% 1,60 4,47 8.049.600 98.182 841.050 384.480 144.180 72.090 48.060 48.060 96.120 7.446.788 P 6 ngày

11 Trần Thị Yến V.08.02.06 3,00 0,4 70% 2,10 5,50 9.900.000 98.182 945.000 432.000 162.000 81.000 54.000 54.000 108.000 9.234.818 Th 3 ngày 

12 Trương Viết Nhân V.08.01.03 3,00 0,3 0,2 60% 1,98 5,48 9.864.000 16.364 1.039.500 475.200 178.200 89.100 59.400 59.400 118.800 9.223.936 Th 1 ngày 

13 Trương Thị Linh Huệ V.08.06.16 2,66 40% 1,06 3,72 6.703.200 837.900 383.040 143.640 71.820 47.880 47.880 95.760 6.200.460

14 Nguyễn Thị Bích Nga V08.05.12 3,66 40% 1,46 5,12 9.223.200 1.152.900 527.040 197.640 98.820 65.880 65.880 131.760 8.531.460

15 Cao Văn Cảnh V08.05.13 2,72 0,2 60% 1,63 4,55 8.193.600 16.364 856.800 391.680 146.880 73.440 48.960 48.960 97.920 7.663.156 P 1 ngày

16 Hứa Thị Thạnh V.08.02.06 2,34 0,4 70% 1,64 4,38 7.880.400 130.909 737.100 336.960 126.360 63.180 42.120 42.120 84.240 7.307.231
Tăng PCƯĐN, 

PCĐH, P 2 

ngày, Th 2 ngày 

17 Nguyễn Thị Út Linh V.08.05.13 2,72 40% 1,09 3,81 6.854.400 856.800 391.680 146.880 73.440 48.960 48.960 97.920 6.340.320

18 Trần Thị Ánh Tuyết V08.05.12 2,34 40% 0,94 3,28 5.896.800 737.100 336.960 126.360 63.180 42.120 42.120 84.240 5.454.540

19 Nguyễn Thị Hồng V.08.05.12 2,34 40% 0,94 3,28 5.896.800 737.100 336.960 126.360 63.180 42.120 42.120 84.240 5.454.540

20 Nguyễn Văn Thì V.08.04.10 2,34 40% 0,94 3,28 5.896.800 737.100 336.960 126.360 63.180 42.120 42.120 84.240 5.454.540

Tổng cộng 65,20 0,7 2,4 0,89 32,90 102,10 183.773.088 466.365 21.039.858 9.618.221 3.606.833 1.803.417 1.202.277 1.202.277 2.404.555 170.682.808

Tổng số tiền bằng chữ : Một trăm bảy mươi triệu sáu trăm tám mươi hai nghìn tám trăm lẻ tám đồng chẵn.

Hoài Nhơn, ngày   09    tháng  9  năm 2024

(Kèm theo thông báo số          /TB-TTYT ngày        /9/2024 của Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn)

Mẫu số: C02 - HD

BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƢƠNG VÀ CÁC KHOẢN PHỤ CẤP THEO LƢƠNG

CÁC KHOẢN TRÍCH NỘP THEO LƢƠNG ( 1.800.000)

Tháng    9  năm 2024

ĐVT: đồng 
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NGƢỜI LẬP KẾ TOÁN TRƢỞNG THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ

Nguyễn Thuý Kiều Nguyễn Xuân Trƣờng
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